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ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊN TOÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

1. (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:

.
1. (4,5 điểm) 


Cho hệ phương trình với là tham số.

a) Giải hệ phương trình với .

b) Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
1. 














(3,5 điểm) Cho đường tròn , lấy điểm  nằm ngoài đường tròn sao cho Từ kẻ hai tiếp tuyến ,  ( là các tiếp điểm) và cát tuyến . Gọi  là trung điểm của ,  là giao của  với  .

a) Chứng minh rằng tam giác  đều.

b) Chứng minh rằng .




c) Tiếp tuyến của  tại cắt nhau ở . Chứng minh  thẳng hàng.
1. (3,0 điểm) 



a) Tìm cặp  thỏa mãn phương trình  sao cho  đạt giá trị lớn nhất.
b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

.
1. 






(3,0 điểm) Cho hình vuông . Gọi  lần lượt là trung điểm của ,  và  là giao điểm của và .

a) Chứng minh rằng : .












b) Gọi  là điểm đối xứng với qua , là giao điểm của  và  Đường thẳng qua song song với  cắt  tại . Chứng minh rằng  là trực tâm của tam giác .
1. 

(3,0 điểm) Cho  và  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

.

 HẾT 

















HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI PHÚ YÊN
NĂM 2020 – 2021 

	Bài 1.
Thực hiện phép tính:




Lời giải


Điều kiện: .

Đặt  ta có:





.
	

Bài 2.	Cho hệ phương trình với là tham số.

a) Giải hệ phương trình với .

b) Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.


Lời giải


a) Với  thì hệ phương trình là .

Lấy (1) trừ (2) ta được: 

*) 

*)  

.

Vậy hệ có 3 nghiệm .



b) Vì vai trò  bình đẳng nên khi hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thì . Thế vào hệ ta được:

.


Để (3) có nghiệm duy nhất thì .

*) Với  theo câu a hệ có 3 nghiệm nên không có nghiệm duy nhất.


*)Với  hệ có dạng .

Lấy (4) trừ (5) ta được: .

+ Với 


.

Suy ra hệ có nghiệm .

+ Với 



(1) .

.

Trường hợp  hệ có 3 nghiệm nên hệ không có nghiệm duy nhất.

Vậy không có nào để hệ có nghiệm duy nhất.
	














Bài 3.	Cho đường tròn , lấy điểm  nằm ngoài đường tròn sao cho Từ kẻ hai tiếp tuyến ,  ( là các tiếp điểm) và cát tuyến . Gọi  là trung điểm của ,  là giao của  với  .

a) Chứng minh rằng tam giác  đều.

b) Chứng minh rằng .




c) Tiếp tuyến của  tại cắt nhau ở . Chứng minh  thẳng hàng.


Lời giải
[image: ]



a) Chứng minh . Tứ giác  nội tiếp (vì .

. 

Lại có : .

b) Chứng minh rằng  đều:

Theo tính chất tiếp tuyến cắt nhau thì .



Gọi  là giao điểm của  và .

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông 




.

Kết hợp với  đều.

c) Chứng minh  thẳng hàng:

Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác vuông .



.


.



Vì tại  và  thẳng hàng.
	


Bài 4.	a) Tìm cặp  thỏa mãn phương trình  sao cho  đạt giá trị lớn nhất.
b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

.


Lời giải


a) Viết phương trình đề theo ẩn ta được: .

Để tồn tại  thì (2) phải có nghiệm, nghĩa là : 


.

.

Vậy  thỏa mãn yêu cầu bài toán.


b) Vì  là số âm và tích của 4 thừa số nên trong 4 thừa số đó phải có 1 hoặc 3 thừa số âm.

Ta thấy nên xảy ra 2 trường hợp:
 Trường hợp 3 thừa số âm: 




 (không thỏa mãn).

 Trường hợp 1 thừa số âm:.



 (thỏa mãn).

Vậy phương trình có hai nghiệm nguyên .
	






Bài 5.	Cho hình vuông . Gọi  lần lượt là trung điểm của ,  và  là giao điểm của và .

a) Chứng minh rằng : .












b) Gọi  là điểm đối xứng với qua , là giao điểm của  và  Đường thẳng qua song song với  cắt  tại . Chứng minh rằng  là trực tâm của tam giác .



Lời giải
[image: ]


a) .




Xét và có: (cmt); chung


.



có  nên là tứ giác nội tiếp .


b) Gọi  là tâm hình vuông. Khi đó .



Áp dụng hệ thức lượng vào  vuông tại , đường cao  ta có:

.




Từ (1) và (2) suy ra  kết hợp với giả thiết   là hình bình hành nên .


Từ (3) và (4) suy ra  cũng là hình bình hành, do đó 




Kết hợp  và  (do ). 




Kết hợp  và  (do là hình vuông) nên 


Từ (5) và (6) suy ra  là trực tâm của tam giác .
	

Bài 6.	Cho  và  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

.


Lời giải


Ta có: .


Và .





Dấu trong và  xảy ra khi  (do ).

Do đó .


Cũng do .


 Dấu xảy ra khi và chỉ khi .

Vậy .
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